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Cam kết chất lượng giáo dục 
Năm học 2022 - 2023
	STT
	Nội dung
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	I
	Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được 


	- Trẻ khỏe mạnh, phát triển hài hòa cân đối, chỉ số cân nặng, chiều cao phát triển bình thường.

- Cân nặng từ 11kg1 đến 14kg7; chiều cao từ 88,4cm đến 96,5cm

- Trẻ có khả năng phối hợp cử động bàn tay, ngón tay có nề nếp trong ăn ngủ, vệ sinh, thích nghi với chế độ sinh hoạt nhà trẻ
	- Trẻ khỏe mạnh, phát triển hài hòa cân đối, chỉ số cân nặng, chiều cao bình thường theo lứa tuổi.

- Cân nặng từ 12kg6 đến 19kg5; chiều cao từ 93,5cm đến 116,1cm

- Trẻ có khả năng phối hợp các giác quan và vận động nhịp nhàng, có 01 số kỹ năng, thói quen trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe, đảm bảo sự an toàn cho bản thân.

	II
	Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được 


	- Nghe, hiểu các câu đơn giản, biết chào hỏi, trả lời dạ thưa, nói cám ơn, biết giao tiếp có khả năng làm 1 số việc tự phục vụ: cất dọn đồ chơi, tự xúc ăn, cầm ly uống nước, trẻ thích khám phá tìm tòi về bản thân, các sự vật xung quanh gần gũi, biết chơi cùng bạn ở cuối tháng tuổi
	- Trẻ có khả năng tự phục vụ, kỹ năng sống phù hợp, vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ dùng đồ chơi, đồ dùng cá nhân, biết chơi cùng bạn, biết tôn trọng, thể hiện tinh thần hợp tác thân thiện, quan tâm, chia sẻ, ham hiểu biết, khám phá về tự nhiên xã hội, có khả năng so sánh, phân tích, tổng hợp, phán đoán, tư duy, ghi nhớ có chủ định.

- Có khả năng diễn đạt sự hiểu biết của mình bằng nhiều hình thức khác nhau, diễn đạt rõ ràng có văn hóa.

	III
	Chương trình 

Chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ
	- Thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non (GDMN) theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT và Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT 
	- Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT và Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT 
- Thực hiện Bộ chuẩn phát triển cho trẻ 5 tuổi (theo Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT)

	IV
	Các điều kiện an toàn, chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và giáo dục 


	- Số lượng trẻ đảm bảo theo Điều lệ trường mầm non, phòng học kiên cố, thoáng mát, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường, nguồn nước sạch và đường thoát nước, cống rãnh hợp vệ sinh, trang thiết bị đủ phục vụ cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tốt theo qui định.
	- Số lượng trẻ mẫu giáo theo Điều lệ trường mầm non, phòng học kiên cố, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn, có đủ nguồn nước sạch và hệ thống thoát nước, cống rãnh hợp vệ sinh, trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo điều kiện tốt nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tốt theo qui định.


Biểu mẫu 2                      
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế -Năm học 2022 - 2023
                      Đơn vị tính: trẻ em      
	STT
	Nội dung
	Tổng số trẻ em
	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	
	
	
	18-24

tháng
	25 - 36 tháng
	3 - 4 tuổi


	4 – 5 tuổi
	5 – 6 tuổi



	I
	Tổng số trẻ em
	148
	18
	14
	27
	52
	37

	1
	Số trẻ em nhóm ghép
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Số trẻ em 1 buổi/ngày
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Số trẻ em 2 buổi/ngày
	148
	18
	14
	27
	52
	37

	4
	Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập
	04
	0
	00
	00
	04
	00

	II
	Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở
	148
	18
	14
	27
	52
	37

	III
	Số trẻ em được kiểm tra
định kỳ sức khỏe
	148
	18
	14
	27
	52
	37

	IV
	Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng
	148
	18
	14
	27
	52
	37

	V
	Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em
	
	
	
	
	
	

	1
	Kênh bình thường
	
	
	
	
	
	

	2
	Kênh dưới -2
	
	
	
	
	
	

	3
	Kênh dưới -3
	
	
	
	
	
	

	4
	Kênh trên +2 (TC)
	
	
	
	
	
	

	5
	Kênh trên +3 (BP)
	
	
	
	
	
	

	6
	Phân loại khác(SDDTcòi)
	
	
	
	
	
	

	7
	Số trẻ em suy dinh dưỡng
	
	
	
	
	
	

	8
	Số trẻ thừa cân, béo phì
	
	
	
	
	
	

	VI
	Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục (CTCSGD)
	148
	18
	14
	27
	52
	37

	1
	Đối với nhà trẻ (NT)
	
	
	
	
	
	

	a
	Chương trình CS GD trẻ 3-36 tháng
	
	18
	14
	
	
	

	b
	Chương trình GDMN

Chương trình GDNT
	
	
	
	
	
	

	2
	Đối với mẫu giáo (MG)
	
	
	
	
	
	

	a
	Chương trình CS GDMG
	
	
	
	
	
	

	b
	Chương trình 26 tuần
	0
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình 36 buổi
	0
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình GDMN

Chương trình GDMG
	
	
	
	27
	52
	37


Biểu mẫu 3

Công khai thông tin CSVC cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2022 - 2023
	STT
	Nội dung 
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Tổng số phòng (2 điểm trường)
	27
	

	II
	Loại phòng học
	09
	22/trẻ/phòng -

	1
	Phòng học kiên cố 
	09
	-

	2
	Phòng học bán kiên cố 
	0
	-

	3
	Phòng học tạm
	0
	-

	4
	Phòng học nhờ
	0
	-

	III
	Số điểm trường
	02
	-

	IV
	Tổng diện tích đất toàn trường (m2)
	571,40m2
	

	V
	Tổng diện tích sân chơi (m2)
	397.65m2
	2,25m2/trẻ

	VI
	Tổng diện tích một số loại phòng
	
	

	1
	Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)
	488.58m2/8
phòng
	2,8m2/trẻ

	2
	Diện tích phòng ngủ (m2)
	-
	-

	3
	Diện tích phòng vệ sinh trẻ (m2)
	75,50m2/8
phòng
	0,43m2/trẻ

	4
	Diện tích hiên chơi (m2)
	99,38m2
	0,56m2/trẻ

	5
	Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)
	90m2
	0,51m2/trẻ

	VII
	 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)
	08
	08bộ/08nhóm (lớp)

	VIII
	Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập, quản lý  (máy vi tính, máy in, máy ảnh, máy quay video số v.v… )
	17 máy tính (hỏng1),9 máy in, 1 máy quay video 1máy ảnh (hư),
	Mỗi phòng ban, nhóm lớp đủ máy tính, máy in

	IX
	Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác
	 
	Số thiết bị/nhóm (lớp)

	1
	Ti vi
	04
	

	2
	Đàn organ, đàn guitar
	04 organe,
01 guitar
	02 phòng nghệ thuật của trẻ

	3
	Máy photo
	01
	

	5
	Catsset
	13
	1máy/1nhóm lớp

	6
	Đầu Video/đầu đĩa
	04
	

	7
	Thiết bị khác
	
	

	8
	Đồ chơi ngoài trời
	25
	

	9
	Bàn ghế đúng quy cách
	146 bộ
	

	10
	Máy chiếu Projecteur 
	02 (hỏng 1 đã thanh lý) 
	


	
	
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/trẻ em

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	 8
	
	x.
(có vách ngăn)
	
	0,309m2/trẻ

	2
	Chưa đạt chuẩn 

vệ sinh*
	0
	
	0
	
	


 (TheoThông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Thông tư sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng BộGD-ĐT đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 /12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng BộGD-ĐT Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).

	
	
	Có
	Không

	XI
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	

	XII
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	
	x

	XIII
	Kết nối internet (ADSL)
	x
	

	XIV
	Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục
	x
	

	XV
	Tường rào xây
	x
	


Biểu mẫu 4

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý

và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2022 - 2023
	S
TT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
	Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
	TS 
	Ths
	Đạihọc
	Cao

đẳng

	TCCN
	Dưới
TCCN
	

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Giáo viên
	17
	17
	
	0
	0
	11
	06
	0
	0
	

	II
	Cán bộ quản lý
	03
	03
	
	
	01
	02
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	01
	01
	
	
	
	01
	
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	02
	02
	
	
	01
	01
	
	
	
	

	III
	Nhân viên
	08
	02
	06
	
	
	
	
	
	
	

	1
	NV văn thư-đánh máy
	01
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	

	2
	NV Kế toán
	01
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	3
	Thủ quỹ
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kiêm nhiệm

	4
	NV Y tế
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	PHT kiêm nhiệm


	5
	NV thư viện
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	NV khác
	06
	
	06
	
	
	
	
	
	
	NĂ
PV-BV


         

                                                                                              MNP13, ngày 05 tháng 9 năm 2022
                                                    

                                Thủ trưởng đơn vị 
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